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DC1522M501 Nguyễn Kim Khánh 8 1 7 3,750,000
DC1522M505 Nguyễn Thị Phương Nhi 8 8 0 3,750,000
DC1522M507 Bùi Thị Kiều Thu 8 7 1 3,750,000
DC1522M508 Chiêm Thị Mỹ Trân 8 8 0 3,750,000
DC1522M509 Võ Đặng Tường Vy 8 5 3 3,750,000
DC1522M510 Phạm Hải Đăng 8 8 0 3,750,000
DC1522M511 Võ Quốc Khánh 8 1 7 3,750,000
DC1522M512 Phùng Huỳnh Duy Kim 8 5 3 3,750,000
DC1522M513 Võ Ngọc Huỳnh Như 8 1 7 3,750,000
DC1522M514 Nguyễn Thị Hoàng Quyên 8 8 0 3,750,000
DC1522M519 Huỳnh Thị Bích Huyền 8 8 0 3,965,000
DC1522M521 Nguyễn Phương Nhi 8 8 0 3,965,000
DC1522M523 Trần Nhật Tài 8 8 0 3,965,000
DC1522M524 Nguyễn Hoàng Phương Vy 8 5 3 3,965,000
DC1522M525 Trần Kim Xuyến 8 1 7 3,965,000
DC1522M526 Trần Thị Dung 8 1 7 3,965,000
DC1522M527 Trần Thị Huyền 8 4 4 3,965,000
DC1522M528 Nguyễn Phú Thiên 8 1 7 3,965,000
DC1522M529 Lê Tuấn Cường 8 1 7
DC1522M531 Nguyễn Tài Đức Mạnh 8 5 3
DC1522N002 Nguyễn Thị Loan Anh 8 8 0 3,965,000
DC1532M503 Võ Vũ Đang 8 1 7 3,965,000
DC1532M504 Lê Huy Hoàng 8 7 1 3,965,000
DC1532M505 Nguyễn Thị Cẩm Hương 8 8 0 3,965,000
DC1532M506 Nguyễn Thị Ngọc Hương 8 1 7 3,965,000
DC1532M507 Trần Thị Mai Hương 8 8 0 3,965,000
DC1532M508 Nguyễn Trần Thị Minh Huyền 8 3 5 3,965,000
DC1532M510 Nguyễn Bách Khoa 8 1 7 3,750,000
DC1532M511 Tống Hữu Khoa 8 6 2 3,965,000
DC1532M512 Lê Hùng Khởi 8 8 0 3,965,000
DC1532M513 Trần Đình Hải Long 8 7 1 3,750,000
DC1532M514 Trần Nguyễn Diễm My 8 1 7 3,750,000
DC1532M515 Đoàn Kỳ Nam 8 8 0 3,965,000
DC1532M516 Nguyễn Thị Tuyết Nga 8 5 3 3,965,000
DC1532M518 Lê Ngọc Ngân 8 8 0 3,750,000
DC1532M520 Lư Bảo Ngọc 8 8 0 3,965,000
DC1532M521 Trần Nguyễn Yến Ngọc 8 1 7 3,965,000
DC1532M522 Phạm Ngọc Tây Nguyên 8 8 0 3,965,000
DC1532M524 Dương Thị Thanh Nhi 8 1 7 3,965,000
DC1532M525 Lê Yến Nhi 8 6 2 3,965,000
DC1532M526 Nguyễn Thảo Nhi 8 3 5 3,965,000
DC1532M527 Đào Thị Huỳnh Như 8 8 0 3,750,000
DC1532M528 Nguyễn Võ Ngọc Phúc 8 8 0 3,965,000
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DC1532M529 Đỗ Phạm Duy Quang 8 6 2 3,965,000
DC1532M530 Hồ Thị Mỹ Quyên 8 2 6 3,965,000
DC1532M531 Nguyễn Thị Như Quỳnh 8 5 3 3,965,000
DC1532M533 Trần Quan Sang 8 6 2 3,965,000
DC1532M536 Nguyễn Chiến Thắng 8 6 2 3,965,000
DC1532M537 Ngô Chí Thanh 8 3 5 3,965,000
DC1532M538 Lê Hữu Thành 8 5 3 3,965,000
DC1532M539 Nguyễn Thị Đông Thi 8 8 0 3,965,000
DC1532M540 Danh Thông 8 7 1 3,965,000
DC1532M541 Lê Minh Thư 8 7 1 3,965,000
DC1532M542 Nguyễn Thị Anh Thư 8 8 0 3,965,000
DC1532M543 Mã Thị Cẩm Tiên 8 1 7 3,965,000
DC1532M544 Nguyễn Thái Trọng Tiến 8 1 7 4,270,000
DC1532M545 Hà Phúc Tính 8 8 0 3,965,000
DC1532M546 Võ Thị Bích Trâm 8 8 0 3,965,000
DC1532M549 Lê Như Uyên 8 5 3 3,965,000
DC1532M550 Trần Văn Lộc 8 4 4 3,965,000
DC1532M551 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 8 2 6 3,750,000
DC1532M552 Huỳnh Trọng Tín 8 8 0 3,965,000
DC1532M553 Phan Thị Quyên Trang 8 8 0 3,965,000
Dc1532M554 Nguyễn Thị Ngọc Tuyền 8 7 1 3,965,000
DC1532M555 Huỳnh Giao 8 8 0 3,965,000
DC1532M556 Huỳnh Thị Diệu Hiền 8 8 0 3,965,000
DC1532M558 Trần Hoàng Luận 8 8 0 3,965,000
DC1532M559 Bùi Thảo Nguyên 8 7 1 3,965,000
DC1532M560 Diệp Ngọc Thoa 8 8 0 3,965,000
DC1532M561 Phan Nguyễn Minh Thư 8 1 7 3,965,000
DC1532M563 Hồ Thanh Tịnh 8 1 7 3,965,000
DC1532M564 Đoàn Lê Tuyết Trâm 8 8 0 3,965,000
DC1532M565 Nguyễn Thị Nha Trang 8 5 3 3,965,000
DC1532M566 Trương Thị Tú Anh 8 8 0 3,965,000
DC1532M568 Trương Đức Bình 8 7 1 3,965,000
DC1532M569 Lê Thị Diễm 8 6 2 4,270,000
DC1532M570 Nguyễn Ngọc Hải 8 6 2 3,965,000
DC1532M571 Phạm Quốc Hải 8 8 0 3,965,000
DC1532M572 Nguyễn Thị Hằng 8 1 7 4,270,000
DC1532M573 Nguyễn Công Hậu 8 6 2 3,965,000
DC1532M574 Nguyễn Thị Mộng Kiều 8 5 3 3,965,000
DC1532M576 Nguyễn Thị Diễm Ly 8 8 0 3,965,000
DC1532M577 Nguyễn Văn Mầu 8 3 5 3,965,000
DC1532M578 Châu Thị Bảo Ngọc 8 7 1 3,965,000
DC1532M579 Hồ Thái Ngọc 8 8 0 3,965,000
DC1532M580 Nguyễn Thị Thanh Nguyên 8 6 2 3,965,000
DC1532M581 Ngô Chí Nguyên 8 3 5 3,965,000
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DC1532M583 Trần Hữu Tài 8 1 7 3,965,000
DC1532M584 Nguyễn Bảo Tân 8 8 0 3,965,000
DC1532M585 Châu Thanh 8 1 7 3,965,000
DC1532M586 Phạm Thị Thùy Trang 8 8 0 3,965,000
DC1532M587 Phạm Quốc Trạng 8 8 0 3,965,000
DC1532M588 Trần Quốc Trung 8 7 1 3,965,000
DC1532M589 Nguyễn Nhật Trường 8 8 0 3,965,000
DC1532N501 Quách Trung Dũng 8 2 6 4,125,000
DC1532N503 Lê Văn Đạt 8 8 0 4,270,000
DC1532N504 Nguyễn Hải Hưng 8 3 5 4,270,000
DC1532N505 Nguyễn Hữu Tình 8 7 1 4,270,000
DC1532N506 Trần Minh Anh 8 8 0 4,125,000
DC1532N507 Lâm Nguyễn Khánh Duy 8 7 1 4,270,000
DC1532N508 Cao Quang Sang 8 6 2 4,125,000
DC1532N510 Quách Hồng Phú 8 5 3 4,270,000
DC1532N512 Nguyễn Thị Kim Châu 8 4 4 4,270,000
DC1532N514 Lâm Phúc Đạt 8 7 1 4,270,000
DC1532N515 Đỗ Anh Đức 8 5 3 4,270,000
DC1532N516 Nguyễn Thanh Huy 8 7 1 4,270,000
DC1532N517 Phạm Thành Lanh 8 8 0 4,270,000
DC1532N518 Nguyễn Văn Vũ Linh 8 2 6 4,270,000
DC1532N519 Đinh Thị Diểm My 8 4 4 4,270,000
DC1532N520 Nguyễn Công Nam 8 3 5 4,270,000
DC1532N521 Trần Quốc Nguyên 8 5 3 4,270,000
DC1532N522 Bùi Thị Yến Nhi 8 3 5 4,270,000
DC1532N523 Bùi Văn Hoài Thanh 8 7 1 4,270,000
DC1532N524 Trần Thị Ngọc Thành 8 1 7 4,270,000
DC1532N525 Nguyễn Hữu Thãnh 8 4 4 4,270,000
DC1532N526 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 8 5 3 4,270,000
DC1532N527 Lê Trần Hoàng Thiên 8 7 1 4,270,000
DC1532N528 Phan Quốc Thông 8 4 4 4,270,000
DC1532N529 Nguyễn Thị Mộng Thu 8 3 5 4,270,000
DC1532N530 Lê Thị Mộng Thu 8 3 5 4,270,000
DC1532N531 Phạm Ái Thư 8 3 5 4,270,000
DC1532N532 Đặng Ngọc Thùy 8 7 1 4,270,000
DC1532N533 Nguyễn Thị Thùy Trang 8 5 3 4,270,000
DC1532N534 Quách Kim Trang 8 1 7 4,270,000
DC1532N535 Nguyễn Văn Tuấn 8 8 0 4,270,000
DC1532N536 Huỳnh Văn Vui 8 5 3 4,270,000
DC1532N537 Văn Trung Sinh 8 1 7
DC1532N578 Nguyễn Quỳnh Như 8 8 0 4,270,000
DC1532N579 Trần Hoàng Huynh 8 3 5
DC1532N700 Nguyễn Thị Trân Trân 8 2 6
DC15X3M510 Trần Thị Xoan 8 5 3 3,965,000
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DC15X3M511 Mã Thị Ngọc Yến 8 8 0 3,965,000
DC1632P001 Trần Thị Thúy An 6 6 0
DC1632P002 Nguyễn Văn Bảo 6 1 5
DC1632P003 Đặng Hải Dương 6 1 5
DC1632P004 Hà Thị Duyên 6 2 4
DC1632P006 Nguyễn Châu Khanh 6 1 5
DC1632P007 Nguyễn Đăng Khoa 6 4 2
DC1632P008 Nguyễn Nhựt Linh 6 3 3
DC1632P009 Nguyễn Văn Linh 6 1 5
DC1632P011 Nguyễn Khoa Nam 6 1 5
DC1632P012 Trần Văn Ngoan 6 1 5
DC1632P013 Nguyễn Văn Ngọc 6 3 3
DC1632P014 Nguyễn Thị Hồng Nhan 6 5 1
DC1632P016 Phan Minh Nhựt 6 3 3
DC1632P017 Huỳnh Thị Thúy Nương 6 2 4
DC1632P018 Phạm Thị Kim Phụng 6 2 4
DC1632P019 Nguyễn Phước Tài 6 6 0
DC1632P021 Nguyễn Duy Thanh 6 1 5
DC1632P022 Lê Anh Thiện 6 3 3
DC1632P024 Võ Nguyễn Bảo Thuyên 6 5 1
DC1632P025 Đinh Thị Huyền Trân 6 6 0
DC1632P026 Lê Thị Kim Tươi 6 5 1
DC1632P027 Nguyễn Tuấn Vũ 6 3 3
DC1632P028 Lê Quốc Vững 6 2 4
DC1632P029 Phạm Thị Như Ý 6 2 4
DC1632P030 Huỳnh Thị Tuyết Anh 6 2 4
DC1632P031 Trần Thị Dễ 6 6 0
DC1632P032 Đoàn Văn Định 6 1 5
DC1632P033 Lê Ngọc Huyền 6 2 4
DC1632P034 Thạch Monắt 6 1 5
DC1632P035 Bùi Thị Thảo Ngọc 6 3 3
DC1632P038 Lâm Thị Mỹ Thành 6 1 5
DC1632P039 Phan Hoàn Thiện 6 1 5
DC1632P040 Nguyễn Thị Anh Thư 6 2 4
DC1632P041 Trần Thị Thương 6 6 0
DC1632P042 Nguyễn Phước Tiền 6 3 3
DC1632P043 Liêu Thị Cẩm Tuyền 6 1 5
DC1632P044 Huỳnh Trúc Vy 6 4 2
DC1722Q001 Nguyễn Thế Anh 5 4 1
DC1722Q002 Nguyễn Hoàng Chiếm 5 4 1
DC1722Q006 Bùi Minh Hiếu 5 5 0
DC1722Q007 Huỳnh Thanh Hoàng 5 4 1
DC1722Q013 Lâm Hồng Nhung 5 5 0
DC1722Q014 Tạ Đình Niên 5 1 4
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DC1722Q015 Đặng Ngọc Nơ 5 5 0
DC1722Q016 Bùi Phong Phú 5 2 3
DC1722Q018 Nguyễn Tống Phương 5 2 3
DC1722Q019 Phạm Ngọc Trúc Quỳnh 5 4 1
DC1722Q020 Lâm Hải Sơn 5 1 4
DC1722Q021 Nguyễn Thành Tấn 5 1 4
DC1722Q024 Nguyễn Thị Vân Thi 5 1 4
DC1722Q025 Nguyễn Thanh Thiện 5 1 4
DC1722Q026 Đỗ Hưng Thời 5 1 4
DC1722Q027 Mai Kiến Thức 5 4 1
DC1722Q028 Nguyễn Thị Phương Thúy 5 1 4
DC1722Q029 Đoàn Văn Tiền 5 1 4
DC1722Q032 Nguyễn Quốc Trinh 5 5 0
DC1722Q035 Bùi Ngọc Vân 5 4 1
DC1722Q036 Nguyễn Thị Hoàng Yến 5 4 1
DC1722Q037 Lại Hoàng Bảo 5 1 4
DC1722Q038 Nguyễn Văn Phê Em 5 5 0
DC1722Q041 Tiền Thị Yến Phương 5 5 0
DC1722Q042 Nguyễn Phú Tân 5 5 0
DC1722Q044 Phạm Đức Cường 5 5 0
DC1722Q045 Lương Thanh Khoa 5 5 0
DC1722Q046 Lâm Hùng Minh 5 5 0
DC1722Q047 Nguyễn Thị Thảo 5 1 4
DC1722Q048 Nguyễn Lan Thảo 5 5 0
DC1732H301 Nguyễn Kim Cười 5 4 1
DC1732H303 Võ Phước Định 5 5 0
DC1732H304 Nguyễn Mai Độ 5 5 0
DC1732H305 Nguyễn Thị Trúc Giang 5 4 1
DC1732H306 Phạm Nguyễn Hà Giang 5 5 0
DC1732H307 Lương Thị Mỹ Hằng 5 5 0
DC1732H308 Nguyễn Việt Hậu 5 5 0
DC1732H309 Phạm Thị Thu Hoài 5 4 1
DC1732H310 Trần Hữu Học 5 5 0
DC1732H311 Phan Thị Kim Huệ 5 5 0
DC1732H312 Trương Minh Khương 5 2 3
DC1732H313 Dương Văn Long 5 5 0
DC1732H314 Dư Thảo Mi 5 5 0
DC1732H318 Nguyễn Hữu Nhân 5 1 4
DC1732H319 Thái Ngọc Nhân 5 4 1
DC1732H320 Nguyễn Ngọc Như 5 5 0
DC1732H321 Trương Thị Loan Phương 5 5 0
DC1732H322 Bùi Minh Quân 5 5 0
DC1732H325 Mai Hoài Thanh 5 1 4
DC1732H327 Trịnh Thị Bích Thủy 5 5 0
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DC1732H328 Lê Thị Hồng Trang 5 4 1
DC1732H329 Lê Ngọc Trinh 5 2 3
DC1732H330 Mai Hiếu Tử 5 5 0
DC1732H332 Tạ Văn Tùng 5 5 0
DC1732H333 Nguyễn Ngọc Nhã Uyên 5 5 0
DC1732H334 Huỳnh Văn Vương 5 5 0
DC1732H337 Nguyễn Thị Hoàng Yến 5 5 0
DC1732H338 Hồ Thị Đông Thi 5 4 1
DC1732H339 Nguyễn Hồ Y Phụng 5 5 0
DC1732H340 Lưu Thị Xuân Hồng 5 2 3
DC17V1H302 Lê Chí Công 5 1 4
DC17V1H303 Nguyễn Thị Kim Cương 5 1 4
DC17V1H305 Nguyễn Hồng Duyên 5 5 0
DC17V1H306 Chau Y Đenh 5 5 0
DC17V1H307 Lê Văn Điện 5 5 0
DC17V1H308 Nguyễn Văn Điều 5 1 4
DC17V1H310 Đàm Thái Hà 5 1 4
DC17V1H311 Huỳnh Xuân Hạ 5 5 0
DC17V1H313 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 5 5 0
DC17V1H314 Phạm Hoàng Hiệp 5 1 4
DC17V1H315 Phạm Ngọc Hòa 5 5 0
DC17V1H316 Nguyễn Thị Hòa 5 1 4
DC17V1H317 Đinh Thị Hoài 5 1 4
DC17V1H318 Nguyễn Thu Hồng 5 1 4
DC17V1H319 Trần Hữu Hợp 5 5 0
DC17V1H323 Hoàng Văn Khải 5 1 4
DC17V1H324 Nguyễn Chí Khang 5 1 4
DC17V1H325 Huỳnh Tuấn Kiệt 5 5 0
DC17V1H326 Nguyễn Thị Tuyết Mai 5 5 0
DC17V1H327 Ngô Trương Ngọc Mai 5 5 0
DC17V1H328 Nguyễn Trần Mẫn 5 1 4
DC17V1H330 Nguyễn Ngọc Nguyệt Minh 5 1 4
DC17V1H331 Trần Bình Minh 5 5 0
DC17V1H332 Phạm Lệ Ngọc 5 1 4
DC17V1H334 Nguyễn Thành Nhu 5 3 2
DC17V1H336 Phạm Tấn Phường 5 1 4
DC17V1H337 Lê Nhựt Pil 5 1 4
DC17V1H339 Phan Võ Thu Tâm 5 2 3
DC17V1H340 Nguyễn Thanh Thẩn 5 1 4
DC17V1H341 Lương Huỳnh Vủ Thanh 5 5 0
DC17V1H342 Trương Trần Nhật Thanh 5 1 4
DC17V1H344 Lý Anh Thư 5 1 4
DC17V1H345 Lâm Ngọc Anh Thư 5 5 0
DC17V1H348 Nguyễn Xuân Thủy 5 1 4
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DC17V1H349 Phan Văn Tiễn 5 5 0
DC17V1H350 Nguyễn Thị Thúy Trâm 5 5 0
DC17V1H351 Phạm Thái Trân 5 5 0
DC17V1H352 Trương Thị Tú Trinh 5 2 3
DC17V1H353 Nguyễn Thị Tú Trinh 5 5 0
DC17V1H354 Hoàng Đức Trình 5 5 0
DC17V1H355 Lê Việt Trung 5 5 0
DC17V1H356 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 5 5 0
DC17V1H358 Trần Trương Gia Bảo 5 5 0
DC17V1H360 Trần Anh Khoa 5 5 0
DC17V1H361 Nguyễn Ngọc Luyến 5 5 0
DC17V1H362 Trương Thị Tuyết Mai 5 5 0
DC17V1H363 Trần Diễm My 5 1 4
DC17V1H364 Phạm Thị Ngọc Nga 5 5 0
DC17V1H365 Phạm Ngọc Nhàn 5 5 0
DC17V1H367 Lại Hoàng Vĩnh Trinh 5 5 0
DC1820K300 Đỗ Tuấn Anh 3 2 1
DC1820K301 Cao Thái Bình 3 1 2
DC1820K304 Nguyễn Thị Ngọc Dung 3 3 0
DC1820K305 Võ Thị Duyên 3 3 0
DC1820K307 Lê Thị Bé Hai 3 3 0
DC1820K311 Lê Thị Ngọc Lan 3 3 0
DC1820K312 Nguyễn Thị Phương Lan 3 3 0
DC1820K313 Võ Thị Kiều Lan 3 2 1
DC1820K314 Nguyễn Thị Mai Linh 3 3 0
DC1820K316 Huỳnh Hữu Nghĩa 3 1 2
DC1820K319 Trần Thanh Phú 3 3 0
DC1820K320 Lê Nguyên Sa 3 1 2
DC1820K323 Nguyễn Thị Thu Trang 3 1 2
DC1820K325 Lê Thị Thùy Trang 3 3 0
DC1820K326 Lâm Thị Thiên Trang 3 3 0
DC1820K328 La Thanh Tùng 3 3 0
DC1820K329 Thái Thanh Tuyền 3 3 0
DC1820K330 Nguyễn Thị Mộng Vân 3 3 0
DC1820K331 Huỳnh Thị Kim Duyên 3 2 1
DC1820K332 Lâm Như Hảo 3 2 1
DC1820K333 Huỳnh Thanh Ngân 3 1 2
DC1820K334 Võ Thị Mỹ Phương 3 3 0
DC1820K335 Nguyễn Thị Thu Thảo 3 1 2
DC1820K336 Nguyễn Kiều Phương Thảo 3 3 0
DC1820K337 Nguyễn Thị Nhung 3 3 0
DC1822K500 Huỳnh Đức Anh 3 3 0
DC1822K501 Nguyễn Ngọc Lan Anh 3 3 0
DC1822K502 Nguyễn Hùng Cường 3 1 2
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DC1822K503 Nguyễn Hồng Diễm 3 3 0
DC1822K505 Nguyễn Minh Đang 3 3 0
DC1822K507 Nguyễn Thị Thu Hoài 3 3 0
DC1822K508 Tăng Hoàng Huy 3 3 0
DC1822K509 Trần Minh Kha 3 2 1
DC1822K510 Hà Trung Kiên 3 3 0
DC1822K511 Bùi Duy Linh 3 3 0
DC1822K513 Lê Thị Trúc Ly 3 3 0
DC1822K514 Nguyễn Thị Kiều My 3 3 0
DC1822K515 Lê Trần Kim Ngân 3 3 0
DC1822K516 Lê Hữu Nghị 3 3 0
DC1822K517 Lê Tăng Thanh Nhàn 3 1 2
DC1822K519 Nguyễn Quỳnh Nhung 3 3 0
DC1822K521 Đào Y Phụng 3 3 0
DC1822K522 Trần Thị Quỳnh Phượng 3 3 0
DC1822K523 Phan Chí Tâm 3 3 0
DC1822K524 Nguyễn Huỳnh Phú Tâm 3 1 2
DC1822K526 Nguyễn Hữu Thịnh 3 1 2
DC1822K528 Lưu Nhựt Trường 3 1 2
DC1822K529 Phạm Thị Hải Yến 3 3 0
DC1822K530 Hà Hải Yến 3 3 0
DC1822K531 Ngô Trần Ánh Châu 3 3 0
DC1822K532 Ngô Trần Ánh Quyên 3 3 0
DC1822K533 Nguyễn Thị Hương Duyên 3 3 0

#N/A 0 510,660,000




